
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN PHÚ NHUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP DANH MỤC SỬA CHỮA, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CÁC TRƯỜNG HỌC DỊP HÈ NĂM 2025
(Đính kèm Công văn số 678/UBND ngày 22/4/2025 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

TT Trường Sửa chữa Mua sắm trang thiết bị Tổng dự toán Ghi chú

Hiện trạng công trình Các hạng mục đề xuất sửa chữa Dự toán Số lượng Loại Kích thước,
chất liệu, màu sắc Dự toán

3.002.202.000 1.032.250.000 4.034.452.000

I Trường mầm non 2.020.462.000 118.250.000 2.138.712.000

1 Trường mầm non
Sơn Ca 1 Thấm trần, mục la phông thạch cao Chống thấm nhà vệ sinh lớp học 300.000.000

35 bàn 2 chỗ lớp lá D: 90 cm
R: 50cm
C: 52cm
Chất liệu gỗ

19.250.000 319.250.000
70 ghế 1 chỗ lớp lá

2
Trường mầm non
Sơn Ca 2 ( 66 PXL-
17 Cô Giang)

Không đảm bảo an toàn cho trẻ
trong hoạt động.

Gắn thêm khung cửa inox cho nơi
để xe GV.NV (66 Phan Xích Long)

180.000.000 0 180.000.000Ẩm thấp dễ nhiễm bệnh Chống thấm tường và trần  02 cơ sở
(66 Phan Xích Long - 17 Cô Giang)

Ẩm thấp, gây trơn trợt té ngã Thay mới 02 máng xối thoáng nước
cho cơ sở 02 (17 Cô Giang)

3
Trường mầm non
Sơn Ca 7 (số 3 Cầm
Bá Thước)

Nền gạch trong lớp và ngoài hiên
(sau) bị sụt lún gồ ghề, ảnh hưởng
an toàn trẻ mầm non. *Nền gạch
hiên sau bị sụt lún

Lớp 19-24 tháng (tầng trệt) Xử lý
và thay mới nền gạch, Chống thấm
nhà vệ sinh

325.000.000

Sửa chữa trần hành
lang bị bong tróc tại
khu bếp lầu 2
(trường tự thực hiện)

0 325.000.000

Nền gạch trong lớp và ngoài hiên
(sau) bị sụt lún gồ ghề, ảnh hưởng
an toàn trẻ mầm non.
*Nền gạch hiên sau bị sụt lún

Lớp 25-36 tháng (1) (tầng trệt). Xử
lý và thay mới nền gạch

Nền gạch trong lớp và ngoài hiên
(sau) bị sụt lún gồ ghề, ảnh hưởng
an toàn trẻ mầm non.
*Nền gạch hiên sau bị sụt lún

Lớp 25-36 tháng (2) (tầng trệt)
Xử lý và thay mới nền gạch

Nền gạch bị sụt lún gồ ghề, Tường,
cửa sổ sơn cũ, bong tróc

Phòng Kế toán (Trệt)
Xử lý và thay mới nền gạch
Sơn tường, cửa sổ, tường bong lớp
vữa.

Nền gạch bị sụt lún gồ ghề, Tường,
cửa sổ sơn cũ, bong tróc

Phòng họp (Trệt)
Xử lý và thay mới nền gạch
Sơn tường, cửa sổ

Tường, cửa sổ sơn cũ, bong tróc.
Phòng Hiệu trưởng (Trệt)
Xử lý và thay mới nền gạch
Sơn tường, cửa sổ

Nền gạch, thiết bị vệ sinh cũ.
Nhà vệ sinh (Tầng trệt)
Cải tạo xử lý lát gạch nền; lắp mới
thiết bị vệ sinh

Tường bị thấm nước, bong tróc. Phòng Phó Hiệu trưởng (lầu 1)
Xử lý chống thấm tường, sơn nước

Nền gạch ngoài hiên (sau) bị sụt
lún gồ ghề, ảnh hưởng an toàn trẻ
mầm non.

Lớp Mầm 1 (lầu 1)
Xử lý và thay mới nền gạch

Bị thấm trần, tường; Nền gạch,
thiết bị vệ sinh cũ, không đảm bảo
vệ sinh.

Nhà vệ sinh (Lầu 1)
Cải tạo xử lý chống thấm, lát gạch
nền, thay lắp mới thiết bị vệ sinh

1/Sàn khu vực rữa chén khu vực
bếp ăn bị thấm xuyên tường chảy
nước xuống lối đi sân trường và
thấm xuống nhà vệ sinh (lầu 1).
2/ Khu vực hiên nhà bếp bị bong
gạch nền.

Nhà bếp (lầu 2)
-Sàn rữa chén;
-Nền hiên trước khu vực bếp ăn.
Cải tạo xử lý chống thấm, lát gạch
mới toàn bộ khu vực sàn rữa chén;
hiên trước bếp.

1/ Các vách tường rào thấm nước,
lớp sơn bong tróc; rào sắt bị gỉ sét
mục nhiều chỗ.
2/ Nền sân xi măng trám trét nhiều
nhiều chỗ
3/ Nhà để xe mái che bị đột, xuống
cấp (khung tôn tạm, nền xi măng bị
bong nhiều).
4/ Nhà để đồ chơi ngoài trời thấm
dột mái tôn, nền xi măng bong tróc.
5/Mặt tiền xung quanh tòa nhà

Sân trường
- Tường rào
- Nền sân
- Nhà để xe
- Nhà để đồ chơi ngoài trời
- Mặt tiền xung quanh tòa nhà.
1/Cải tạo xử lý cống thầm, trám trét
và sơn nước, sơn dầu bên trong và
bên ngoài toàn bộ tường rào.
2/Thay, lát gạch sân trường.
3/ Cải tạo toàn bộ nhà để xe; Nhà
để đồ chơi.
4/ Sơn nước toàn bộ bên ngoài tòa
nhà.

Sơn nước, sơn dầu các mảng tường
Các vách tường lớp sơn mờ cũ.

Vách tường hai (2) lối cầu thang
*Xử lý trám trét và sơn nước toàn
bộ tường cầu thang

Sơn nước, sơn dầu các mảng tường
các vách tường lớp sơn bong tróc,
mờ cũ.

Vách tường bên ngoài, bên trong
các phòng:
- Phòng học;
- Phòng chức năng;
- Các văn phòng làm việc
- Nhà bếp
*Xử lý trám trét và sơn nước toàn
bộ.
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4 Trường mầm non
Sơn Ca 10

Bong tróc, xuống màu Dặm vá sơn nước

240.000.000

50 Bàn nhà trẻ

D : 90cm
R: 50cm
C : 45cm
Gỗ

72.000.000 312.000.000
100 Ghế nhà trẻ C : 25 cm

Gỗ

Xuống cấp Cải tạo khu nhà bếp
54 Bàn lớp lá

D: 90 cm
R: 50cm
C: 52cm
Chất liệu gỗ

105 Ghế lớp lá C : 30 cm
Gỗ

5 Trường mầm non
Sơn Ca 12

Áp suất máy bị giảm do rò rỉ đường
ống ảnh hưởng đến công suất bơm
nước

Hệ thống bơm máy chữa cháy 30.000.000 0 30.000.000

6 Trường mầm non
Sơn Ca 14

Mưa tạt và hắt nắng thường xuyên
Điểm trường 181 Lê Văn Sỹ,
Lắp mái che tại hành lang lầu 1 và
2

335.462.000 0 335.462.000

Bờ tường bị nứt Phòng họp – Hội trường, cổng
trường và bờ tường bị nứt

Đóng mở cửa khó vì rỉ sét, các chốt
khóa và bản lề bị gãy

Các cửa chính, cửa sổ và cửa nhà
vệ sinh của trẻ bị hỏng

Không còn sử dụng được

Đèn sạc PCCC

Bồn tiểu bé trai: 06 bộ

Bồn cầu bé trai: 06 bộ

Bị thấm nước, rỉ xuống nền nhà Chống thấm trần nhà bếp, kho và
nhà vệ sinh các lớp tầng trệt.

Đóng mở cửa khó vì rỉ sét, các chốt
khóa và bản lề bị gãy

Các cửa chính, cửa sổ và cửa nhà
vệ sinh của trẻ bị hỏng

Cửa các phòng làm việc bị hư hỏng Thay cửa các phòng làm việc

Thiết bị vệ sinh bị hư hỏng Thay mới thiết bị vệ sinh hư hỏng

7 Trường mầm non
Sơn Ca 15

+ Trần nhà vệ sinh các lớp học bị
thấm,
+ Cổng hàng rào trước cổng trường
đã mục và xuống cấp, cổng trường
bị mục
+ Khung cửa sổ kiếng bị thấm cửa
sắt nhà vệ sinh phòng y tế và nhà
bếp bị sét mục khung cửa .
+ Sơn toàn bộ trường nước sơn đã
cũ.
+ Mái hiên sân trường tránh nắng
mưa cho các ngày tổ chức lễ hội.
+ Lát gạch phòng rửa chén trong
bếp,

+ Trần nhà vệ sinh các lớp
+ Cổng hàng rào trước Cổng trường
+ Khung cửa sổ kiếng bị thấm cửa
sắt nhà vệ sinh phòng y tế và nhà
bếp
+ Dặm vá sơn nước
+ Lát gạch phòng rửa chén

160.000.000

20 Bàn lớp chồi

Cao 50cm, sâu 45cm, rộng
90cm,
Chất liệu: mặt bàn nhựa, chân
sắt chống gỉ, bọc cao su an toàn

27.000.000 187.000.000

20 Ghế lớp chồi

40 Bàn lớp lá

40 Ghế lớp lá

8 Trường mẫu giáo
Hương Sen

Hư, cũ, gây trơn trợt té ngã Sửa chữa thay mới toàn bộ gạch
sân trường

450.000.000 0 450.000.000Tránh trơn, ẩm thấp dễ nhiễm bệnh Sửa chữa lót sàn giả gỗ 1 lớp tầng
trệt

Hư, cũ, gây trơn trợt té ngã Lót nền gạch, và cải tạo nhà vệ sinh
xung quanh hồ bơi

II Trường tiểu học 981.740.000 714.000.000 1.695.740.000

1 Trường tiểu học
Sông Lô

Lớp xi măng trát tường và sơn bong
tróc.

Sơn dầu mặt tường bên trong và
bên ngoài các phòng chức năng
(phòng Tin học, phòng Nghe nhìn,
hội trường, phòng Đoàn Đội, phòng
Nghệ thuật, phòng Chi bộ, phòng
Giáo viên). 300.000.000 0 300.000.000

Lớp xi măng trát tường và sơn bong
tróc.

Sơn dầu mặt tường các cầu thang
(khu vực cầu thang 1; 2 và 3).

2 Trường tiểu học Cổ
Loa

Thường xuyên dột, hư trần, và
tường khi mưa lớn.

Chống thấm cho cả khu A và khu
B.

448.620.000 0 448.620.000
Một số thiết bị nhà vệ sinh hư hỏng
Thấm nước qua sàn, làm bong tróc
tường.

Thay nền gạch, vách ngăn, thiết bị
vệ sinh của nhà vệ sinh học sinh
khu A.

Nền gạch cũ, có vết nứt mẻ Thay gạch lát nền phòng học,
phòng bộ môn của khu A.

3
Trường Giáo dục
Chuyên biệt Niềm
Tin

Đường ống thoát nước bị nghẽn (
Lầu 2 và lầu 1)

Sửa đường ống thoát nước bị nghẽn
( Lầu 2 và lầu 1)

98.120.000

20 cái Bàn mầm non
Nhựa PP
Kích thước (cao 50cm, dài 90
cm, rộng 48 cm)

12.000.000 110.120.000Bồn tiểu khu nhà vệ sinh học sinh
nam bị hư nút nhấn xả, không thoát
nước, không sử dụng được

Thay mới 03 bộ phấn nhấn xả,
thoát nước bồn tiểu khu nhà vệ sinh
học sinh nam

51 cái Ghế mầm non
Nhựa PP
Kích thước (cao 28 cm,  35 x
36 x 53 cm)

4 Trường tiểu học
Vạn Tường

Bồn chứa nước (xi măng) âm dưới
sàn bị thấm, rỉ nước rất nhiều

Chống thấm khu vực bồn nước âm
sàn tầng trệt

135.000.000 0 135.000.000

Trần các phòng học nứt, bể từng
mảng

Cải tạo, dặm vá các phòng học nứt,
bể từng mảng

Tường trần các phòng chức năng và
nhà vệ sinh học sinh, giáo viên bị
thấm ướt

Chống thấm khu vực tường trần các
phòng chức năng và nhà vệ sinh
học sinh, giáo viên

Gạch lót sàn một số phòng học,
phòng chức năng bong rộp, nổ bể
rất nguy hiểm

Thay mới một số gạch lót sàn
phòng học, phòng chức năng bị
bong rộp

TT Trường Sửa chữa Mua sắm trang thiết bị Tổng dự toán Ghi chú

Hiện trạng công trình Các hạng mục đề xuất sửa chữa Dự toán Số lượng Loại Kích thước,
chất liệu, màu sắc Dự toán
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5 Trường tiểu học
Đông Ba 250 bộ

Bàn 1 chỗ, ghế rời 1
chỗ ngồi cấp Tiểu

học

- Bàn 1 chỗ, ghế rời 1 chỗ ngồi.
+ Chiều cao của bàn và ghế:
* Chiều cao ghế: 30-40 cm.
*Chiều sâu ghế: 30cm.
* chiều rộng ghế: 34 cm.
* Chiều cao bàn: 60-70cm.
* Chiều sâu mặt bàn: 45 cm.
* Chiều dài bàn: 60 cm.
Bàn và ghế có thể điều chỉnh
độ cao ngồi học theo chiều cao
của học sinh; - Khung sắt sơn
tĩnh điện, sơn màu xám. + Mặt
bàn, mặt ghế, tựa ghế: Gỗ cao
su ghép 18mm, tẩm sấy chống
mối mọt, cong vênh, sơn PU 3
lớp.

450.000.000 450.000.000

6 Trường tiểu học
Nguyễn Đình Chính 140 bộ

Bàn 1 chỗ, ghế rời 1
chỗ ngồi cấp Tiểu

học

- Bàn 1 chỗ, ghế rời 1 chỗ ngồi.
+ Chiều cao của bàn và ghế:
* Chiều cao ghế: 30-40 cm.
*Chiều sâu ghế: 30cm.
* chiều rộng ghế: 34 cm.
* Chiều cao bàn: 60-70cm.
* Chiều sâu mặt bàn: 45 cm.
* Chiều dài bàn: 60 cm.
Bàn và ghế có thể điều chỉnh
độ cao ngồi học theo chiều cao
của học sinh; - Khung sắt sơn
tĩnh điện, sơn màu xám. + Mặt
bàn, mặt ghế, tựa ghế: Gỗ cao
su ghép 18mm, tẩm sấy chống
mối mọt, cong vênh, sơn PU 3
lớp.

252.000.000 252.000.000

III Trường trung học
cơ sở 0 200.000.000 200.000.000

1 Trường trung học
cơ sở Độc Lập 100 bộ

Bàn học sinh 2 chổ,
ghế rời 1 chỗ (Theo

Thông tư
26/2011/TTLT-

BGDĐT-BKHCN-
BYTA1:F31)

- Bàn 2 chỗ, ghế rời 1 chỗ ngồi.
(cỡ số V)
+ Chiều cao của bàn và ghế:
* Chiều cao ghế: 35-45 cách
mạng;
* Chiều sâu ghế: 34 cách
mạng;
* chiều rộng ghế: 38 cách
mạng;
* Chiều cao bàn: 65-75 cách
mạng;
* Chiều sâu mặt bàn: 45 cách
mạng;
* Chiều rộng bàn: 60 cách
mạng;
* Chiều dài của bàn: 120cm;
Bàn và ghế có thể điều chỉnh
độ cao ngồi học theo chiều cao
của học sinh.
- Khung sắt sơn tĩnh điện, màu
xám (ghi);
+ Mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế:
Gỗ cao su ghép 18mm, tẩm sấy
chống mối mọt, cong vênh, sơn
PU 3 lớp.

200.000.000 200.000.000

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TT Trường Sửa chữa Mua sắm trang thiết bị Tổng dự toán Ghi chú

Hiện trạng công trình Các hạng mục đề xuất sửa chữa Dự toán Số lượng Loại Kích thước,
chất liệu, màu sắc Dự toán
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